
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 211011 Hà Nhựt Anh 15/11/2003 Hậu Giang DH21XDU01

2 219498 Nguyễn Đức Anh 01/06/2003 Hậu Giang DH21XDU01

3 213613 Trần Thị Huỳnh Anh 19/11/2003 Kiên Giang DH21KQT01

4 203178 Phạm Kỳ Chấn 14/10/2002 Sóc Trăng DH20YKH03

5 212695 Cao Minh Chuyễn 18/11/2003 Bạc Liêu DH21OTO06

6 210744 Lâm Ngọc Đam 20/09/2003 Cà Mau DH21DUO01

7 210947 Lê Nguyễn Trúc Đào 11/09/2003 Đồng Tháp DH21DUO01

8 2110113 Lê Hồng Diệu 11/09/2003 Cà Mau DH21DPT01

9 2010485 Nguyễn Minh Đức 28/09/2002 Đồng Tháp DH20YKH03

10 210194 Nguyễn Mỹ Duyên 28/03/2003 Cà Mau DH21DUO01

11 214058 Hồ Cẩm Giang 16/08/2003 Cần Thơ DH21KQT01

12 211157 Nguyễn Huỳnh Giàu 05/10/2003 Đồng Tháp DH21CNT01

13 211313 Lê Gia Hân 21/12/2003 Cần Thơ DH21KQT01

14 225964 Lê Nguyễn Minh Hoàng 25/06/2004 Đồng Tháp DH22YKH08

15 212115 Nguyễn Da Huy 10/07/2002 Cà Mau DH21XDU01

16 214345 Huỳnh Trúc Huỳnh 02/02/2003 Bạc Liêu DH21CNT01

17 2110694 Phạm Bách Khâm 14/02/2003 Hậu Giang DH21HAY01

18 223861 Dương Hoàng Lê Khang 03/01/2002 Cần Thơ DH22YKH08

19 203073 Nguyễn Vĩnh Khang 30/05/2002 Hậu Giang DH20YKH03

20 199406 Nguyễn Xuân Khôi 13/02/2001 Cà Mau DH20YKH03

21 212520 Trần Gia Linh 09/02/2003 Vĩnh Long DH21DUO01

22 210357 Trương Nhựt Linh 31/01/2003 Sóc Trăng DH21XDU01

23 211291 Thạch Pích Pon Lư 05/11/2003 Sóc Trăng DH21DPT01
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24 226025 Nguyễn Võ Ngọc Minh 17/05/2003 Long An DH22YKH08

25 213012 Trần Hồng Mơ 09/05/2003 Cà Mau DH21KQT01

26 225828 Trần Võ Ngọc Mỹ 26/07/2004 Tiền Giang DH22YKH08

27 202734 Trần Võ Tường Nguyên 09/08/2002 Đồng Tháp DH20YKH03

28 210849 Nguyễn Thu Nguyệt 27/05/2003 Cà Mau DH21CNT01

29 212551 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 13/03/2003 Sóc Trăng DH21QLC01

30 214350 Huỳnh Thị Ý Nhi 18/10/2003 Kiên Giang DH21CNT01

31 213203 Nguyễn Yến Nhi 05/04/2003 Hậu Giang DH21DUO01

32 202571 Nguyễn Anh Quốc 26/04/2002 An Giang DH20YKH03

33 2110739 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/05/2003 Vĩnh Long DH21QLC01

34 2010576 Danh Việt Thúy 25/03/1996 Bạc Liêu DH20YKH03

35 214074 Nguyễn Hoàng Bích Trâm 12/03/2003 Bạc Liêu DH21KQT01

36 191137 Nguyễn Ngọc Trâm 06/10/2001 Cà Mau DH19YKH02

37 225627 Nguyễn Ngọc Trinh 20/07/2004 Cà Mau DH22YKH06

38 2010312 Nguyễn Thị Phương Trúc 11/03/2002 Đồng Tháp DH20YKH03

39 219992 Phan Thị Phượng Tuyền 25/12/2003 Long An DH21HAY01

40 214336 Trịnh Chí Vọng 03/04/2003 Bạc Liêu DH21KTO02

41 210502 Nguyễn Thảo Vy 24/05/2003 Kiên Giang DH21KQT01

42 211486 Nguyễn Hồng Yến 17/11/2003 Sóc Trăng DH21QTK06
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